
Bộ TÀI CHỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

n 

số- 174/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác 

đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Căn củ Luật Ngân sách Nhà nước sô 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Luật Ke toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003; 

Căn cứ Luật Hủi quan số 54/2014/QHỈ3 ngày 23/6/2014; 

Căn củ các Luật, Pháp lệnh, Nghị định về thuế, phí, lệ phỉ và các khoản 
thu khác thuộc ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chỉnh số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử sô 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Luật Thương mại sổ 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP của Chỉnh phủ hưóng dẫn chỉ tiết 
một sô điêu của luật kế toán; 

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007của 
Chính phủ vê giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một sô điểu của Luật quản lý thuế và Luật 
sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính 
phủ quy định chi tỉêt và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, 
kiêm tra, giảm sát, kiêm soát hải quan; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Tông cục trưởng Tỏng cục Hải quan, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ 
thuê và thu khác đổi với hàng hóa xuất khau, nhập khấu, như sau: 

Chương I 
QUY ĐỊNIỈ CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
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Thông tư này quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và 
báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các công việc có liên quan đến kế toán 
nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng đối 
với các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này. 

Điều 2ẳ Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng cho các đơn vị hải quan gồm Tổng cục Hải quan; 

Cục hải quan và các đơn vị tương đương, Chi cục hải quan và các đơn vị tương 
đương trong việc thực hiện công tác kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. "Kế toán thuế tạm thu" là phương pháp kế toán các khoản tiền thuế của 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được tạm nộp vào tài khoản tiền gửi (tạm thu, 
tạm giữ) của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc Nhà nước trước khi nộp vào ngân 
sách nhà nước, theo quy định của pháp luật thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu. 

2. "Kẹ toán thuế chuyên thu" là phương pháp kế toán các khoản tiền thuế 
của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy 
đinh của pháp luật thuế đối với hàng hóa xuât khẩu, nhập khẩu. 

3. "Cơ sở dữ liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu" là tập hợp các thông 
tin, dữ liệu về kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu (bao gồm: chứng từ kế toán, sổ 
kế toán, báo cáo kế toán liên quan đến thuế và các khoản thu khác đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu) được lưu giữ, sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, 
quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử trên hệ thống quản lý thuế 
xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Tổng cục Hải quan. 

4. "Đơn vị kế toán thuế xuất khẩu, khẩu nhập" là các đơn vị hải quan có tổ 
chức bộ máy kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và 
lập báo cáo tài chính (sau đây gọi tắt là đơn vị kế toán). 

5. "Kế toán hoàn nộp thừa" là phương pháp kế toán đối với trường hợp 
hoàn khoản tiền người nộp thuế đã nộp lớn hơn số tiền phải nộp của từng loại 
thuế trong cùng một đơn vị kế toán. Không bao gồm các trường hợp hoàn khoản 
tiền do nộp nhầm cơ quan thu, nhầm đơn vị kế toán và các trường hợp được 
hoàn thuế đã nộp đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng tái xuất trả lại chủ hàng 
nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan, 
hàng hóa đã xuất khẩu nhưnẹ nhập khẩu trờ lại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu 
để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế giá ữị gia tăng theo quy định, sau đó 
đã thực tế xuất khẩu sản phẩmỂ 

6. "Kế toán hoàn do tái xuất hoặc tái nhập" là phương pháp kế toán đối với 
trường hợp hoàn khoản tiền người nộp thuế đã nộp theo nghĩa vụ thuế của hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nhưng sau đó do tái xuất hàng đã nhập khẩu hoặc tái 
nhập hàng đã xuất khẩu người nộp thuế được hoàn trả lại khoản tiền đã nộp theo 
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quy định của pháp luật về thuế. Bao gồm cả trường hợp được hoàn thuế đối với 
hàng hóa đã nhập khẩu nhưng tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất 
sang nước thứ ba hoặc tái xuât vào khu phi thuê quan; hàng hóa đã xuất khâu 
nhưng nhập khẩu trở lại Việt Nam; hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa 
xuất khẩu đã nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định, sau đó đã thực tế xuất khẩu 
sản phẩm. 

Điều 4. Nội dung của kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

1. Kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu (sau đây gọi tắt là Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu) là việc tổ chức hệ 
thống thông tin quản lý nội bộ của hệ thống Hải quan về thu thuế xuất khâu, 
thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuê tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), 
thuế bảo vệ môi trường (BVMT), thuế phòng vệ thương mại (thuế chống bán 
phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ, thuế chống phân biệt đối xử), thu lệ phí, 
thu phạt, thu bán hàng tịch thu và các khoản thu khác theo quy định của Nhà 
nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Phí thu hộ các hiệp hội, phí một 
cửa quốc gia. 

2. Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh tình 
hình thu nộp ngân sách nhà nước về thuế và các khoản thu khác của người nộp 
thuế hoặc đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, bao gồm: số 
thuế của hàng hóa đã thông quan hoặc giải phóng hàng, số tiền phạt, số tiền 
chậm nộp, lệ phí phải thu; số thuế, số tiền phạt, số tiền chậm nộp, lệ phí đã thu, 
đã nộp ngân sách nhà nước hoặc tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan tại Kho 
bạc Nhà nước; số thuế của hàng hóa đã thông quan hoặc giải phóng hàng, số tiền 
phạt, số tiền chậm nộp, lệ phí còn phải thu; số hàng hóa tạm giữ; số tiền bán 
hàng hóa, tang vật đã có quyết định tạm giữ chờ xử lý; số tiền bán hàng hóa, 
tang vật bị tịch thu đã có kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền; số thuế, số 
tiền chậm nộp, số tiền phạt phải hoàn, đã hoàn, còn phải hoàn cho người nộp; số 
thuế, số tiền phạt, tiền chậm nộp không thu, được giảm theo quyêt định của câp 
thẩm quyền. 

3. Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu được ghi chép, phản ánh theo phương 
pháp ghi kép, đảm bảo tổng hợp kết quả hoạt động nghiệp vụ quản lý thuế và 
thu khác đôi với hàng hóa xuât khâu, nhập khâu do cơ quan hải quan các câp đã 
thực hiện theo quy định của pháp luật kế toán, luật ngân sách và pháp luật khác 
có liên quanề Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải đáp ứng nguyên tăc sau 
đây: 

a) Hạch toán theo kỳ kế toán; 
b) Theo năm ngân sách; 
c) Phù hợp với hệ thống kế toán thu ngân sách của Kho bạc Nhà nước; 
d) Tổng hợp, phản ánh thông tin tài chính của hoạt động nghiệp vụ đã hoàn 

thành; 
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e) Cung cấp báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật kế toán. 

Điều 5. Yêu cầu đổi với kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu 
1. Phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu phát sinh trong kỳ vào sổ kế toán và báo cáo kế toán. 

2ẻ Phản ảnh thông tin, số liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu rõ ràng, dễ 
hiểu, chính xác và đúng thời gian quy định. 

3. Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất, nội dung và giá trị của nghiệp 
vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

4. Thông tin, số liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải được phản ánh 
liên tục; số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán của kỳ 
trước. 

5. Thông tin, số liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải được phân 
loại, sắp xếp theo trình tự, có hệ thống, thống nhất với các chỉ tiêu quản lý thuế. 

Điều 6. Đơn vị tính, chữ viết, chữ số và phương pháp làm tròn số trong 
kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu 

1. Đơn vị tính, chữ viết và chữ số trong kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu 
được thực hiện theo quy định của pháp luật kế toán. 

2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải theo dõi theo nguyên 
tệ và được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá quy định của pháp luật thuế đối 
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để ghi sổ kế toán. 

Trường hợp người nộp thuế nộp bằng ngoại tệ thì tỷ giá hạch toán số ngoại 
tệ đã nộp theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Bộ Tài chính công bô hàng tháng tại 
thời điểm Kho bạc Nhà nước hạch toán thu ngân sách. 

3. Khi lập báo cáo tài chính hoặc công khai báo cáo tài chính sử dụng đơn 
vị tiền tệ rút gọn, đom vị kế toán được làm tròn số bằng cách: 

a) Đối với đồng Việt Nam: Chữ số sau chữ số hàng đơn vị tiền tệ rút gọn 
nếu bằng năm (5) trở lên thì được tăng thêm một (1) đơn vị; nếu nhỏ hơn năm 
(5) thì không tính. 

b) Đối với ngoại tệ: Chữ số thập phân phần nghìn (chữ số thứ 3 sau dấu 
phẩy thập phân), nếu bằng năm (5) trở lên thì được tăng thêm một phân trăm 
(1%) đơn vị; nếu nhỏ hơn năm (5) thì không tính. 

4. Trường hợp quy đổi tỷ giá ngoại tệ, đối với số tiền bằng đồng Việt Nam 
đã được quy đổi, phương pháp làm tròn số cũng được thực hiện theo quy định 
tại khoản 3 Điều này. 

Điều 7. Kỳ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu 
1. Kỳ kế toán thuế gồm kỳ kế toán tháng, kỳ kế toán năm và kỳ chỉnh lý 

quyết toán. 
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2. Kỳ kế toán tháng là khoảng thời gian được tính từ ngày 01 đến hết ngày 
cuối cùng của tháng. Kỳ kế toán năm là khoảng thòi gian được tính từ ngày 01 
tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. 

3. Kỳ chỉnh lý quyểt toán là khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 
đến hết ngày 31 tháng 01 năm kế tiếp, để hạch toán và điều chỉnh các nghiệp vụ 
được phép hạch toán vào sổ kế toán năm trước theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước, chứng từ điều chỉnh liên quan đến năm trước được cập nhật số 
liệu vào tháng 12 năm trước. 

Trường hợp các chứng từ điều chỉnh ngân sách nhà nước năm trước phát 
sinh sau khi cơ quan hải quan đã đóng kỳ kế toán năm trước thì hạch toán vào 
kỳ kế toán năm hiện hành. 

4. Nghiệp vụ quản lý thuế phát sinh ở kỷ nào phải được ghi chép, hạch toán 
vào sổ kế toán của kỳ đó. Các trường họp phát sinh yêu cầu điều chỉnh sổ liệu 
phát hiện trong năm liên quan đến năm hiện hành thì được hạch toán điều chỉnh 
vào kỳ (tháng) phát hiện. 

Điều 8. Mở, đóng kỳ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu 
^ 1. Mở kỳ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu là việc thiết lập trên hệ thống 

kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối vói một kỳ kế toán xác định trong năm để 
cho phép cập nhật dữ liệu vào hệ thống kế toán theo phân quyền. 

2. Đóng kỳ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu là việc thiết lập trên hệ thống 
kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với một kỳ kế toán được xác định trong 
năm để không cho phép người sử dụng có thể cập nhật dữ liệu vào hệ thống kế 
toán. 

Thời điểm đóng kỳ kế toán tháng là ngày 12 tháng tiếp theo, đóng kỳ kế 
toán năm là 24h ngày 10 tháng 02 năm tiếp theo. Trường họp phải lập báo cáo 
nhanh trong hệ thống thì phải thực hiện theo đúng quy trình xử lý cuối ngày. 
Ngoài ra phải thực hiện đóng kỳ kế toán thuế trong các trường hợp kiểm kê hoặc 
các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Cơ quan hải quan phải đảm 
bảo mọi chứng từ kế toán thuế phát sinh được hạch toán đầy đủ, chính xác trong 
kỳ kế toán. 

3. Sau thời điểm đóng kỳ kế toán, trường hợp cần điều chỉnh số liệu kế toán 
thuế thì thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. 

Điều 9. Kiểm tra kế toán 
1. Đơn vị kế toán phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền. 

Việc kiểm tra chỉ được thực hiện khi có Quyết định kiểm tra theo quy định của 
phảp luậtế 

2. Nội dung kiểm tra kế toán gồm: Kiểm tra việc thực hiện các nội dung 
công tác kế toán; kiểm tra việc tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; 
kiểm tra việc chấp hành các quy định khác liên quan đến kế toán thuế xuất 
khẩu, nhập khẩu. 
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